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Bài 1: Xác định CN, VN trong các câu sau, cho biết chúng là câu đơn hay câu 

ghép? 

1. Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc gây kín đáo và 

lặng lẽ. 

2. Đảo xa tím pha hồng. 

3. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí đó không bao giờ thay đổi. 

4. Tôi   rảo bước và truyền đơn cứ từ từ rơi xuống. 

5. Tiếng cười nói ồn ã. 

6. Hoa lá, quả chín, những vạt nấm ẩm ướt và con suối chảy thầm dưới chân 

đua nhau toả mùi thơm.                                                                                                                       

7. Ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh. 

8. Một bác giun bò đụng chân nó mát lạnh hay một chú dế rúc rích cũng khiến 

nó giật mình, sẵn sàng tụt xuống hố sâu. 

9. Những con bọ nẹt béo núc, mình đầy lông lá giữ tợn bám đầy các cành cây. 

10. Học quả là khó khăn vất vả.  

Bài 2: Tìm CN, VN của các câu sau : 

a)     Suối chảy róch rách. 

b)    Tiếng suối chảy róc rách. 

c)     Sóng vỗ loong boong trên mạn thuyền. 

d)    Tiếng sóng vỗ loong boong trên mạn thuyền. 

e)     Tiếng mưa rơi lộp độp , tiếng mọi người gọi nhau í ới . 

f)      Mưa rơi lộp độp, mọi người  gọi nhau í ới . 
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g)     Con gà to, ngon. 

h)    Con gà to ngon. 

m)  Mấy chú dế bị sặc nước, loạng choạng bò ra khỏi tổ . 

n)    Mấy chú dế bị sặc nước loạng choạng bò ra khỏi tổ. 

Bài 3: Hãy sử dụng biện pháp đảo ngữ  để diễn đạt lại những câu văn dưới đây cho 

sinh động, gợi cảm. 

         a)  Nước sông Hương xanh biêng biếc, màu hoa phượng vĩ đỏ rực hai bên bờ 

         b) Giữa trời khuya tĩnh mịch, một vầng trăng vằng vặc trên sông, một giọng 

hò mái đẩy thiết tha dịu dàng 

         c) Một biển lúa vàng vây quanh em, hương lúa chín thoang thoảng đâu đây. 

Bài 4: Xác định CN, VN của từng cặp câu dưới đây và nêu sự khác nhau về nghĩa 

của từng cặp câu đó. 

a. Mặt trời rực rỡ như một quả cầu lửa chiếu xuống mặt biển.  

b. Mặt trời  rực rỡ như một quả cầu lửa, chiếu xuống mặt biển.  

c. Con chim bị thương cố bay về tổ. 

d. Con chim bị thương, cố bay về tổ. 

Bài 5: Các câu văn sau thiếu bộ phận chính nào ? Hãy sửa lại bằng 2 cách. 

       a) Khi em nhìn thấy ánh mắt trìu mến ,thương yêu của Bác. 

       b) Những đợt sóng nhè nhẹ liếm trên bãi cát ấy. 

       c) Một hôm, chích bông đang đậu trên một cành cây nhỏ. 

       d) Truyện Hươu và Rùa người xưa đã cho chúng ta thấy tình bạn giữa 

Hươu và Rùa rất đẹp. 

       e) Qua câu truyện Hươu và Rùa đã cho chúng ta thấy tình bạn tuyệt vời 

giữa Hươu và Rùa. 

 

 


